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1 372/2020/BĐĐC/VPĐK 32 Kha Văn Tần Bản Tân Lâm ONT+CLN 1154,3 0   308,40 
2 372/2020/BĐĐC/VPĐK 83 Kha Văn Tôn Bản Tân Lâm ONT+CLN 1128,5 0   24,70 
3 372/2020/BĐĐC/VPĐK 89 Lô Công Hoành Bản Tân Lâm ONT+CLN 1088,4 0   7,80 
4 372/2020/BĐĐC/VPĐK 97 Lô Hồng Minh Bản Tân Lâm BHK 1061,4 3,5   197,90 
5 372/2020/BĐĐC/VPĐK 69 Lô Văn Cảnh Bản Tân Lâm ONT+CLN 3880,3 0   73,50 
6 372/2020/BĐĐC/VPĐK 91 Lô Văn Chương Bản Tân Lâm ONT+CLN 1069,8 0   13,40 
7 372/2020/BĐĐC/VPĐK 72 Lô Văn Hồng Bản Tân Lâm ONT+CLN 876,0 0   15,00 
8 372/2020/BĐĐC/VPĐK 39 Lô Văn Quyền Bản Tân Lâm ONT+CLN 1916,8 3,5   312,40 
9 372/2020/BĐĐC/VPĐK 90 Lô Văn Quỳnh Bản Tân Lâm ONT+CLN 1075,4 0   8,30 
10 372/2020/BĐĐC/VPĐK 95 Lô Văn Tiên Bản Tân Lâm ONT+CLN 2071,5 0   23,00 
11 372/2020/BĐĐC/VPĐK 84 Lô Văn Thuỷ Bản Tân Lâm ONT+CLN 1108,6 0   20,70 
12 372/2020/BĐĐC/VPĐK 47 Lữ Minh Hùng Bản Tân Lâm ONT+CLN 2439,1 0,7   255,50 
13 372/2020/BĐĐC/VPĐK 36 Lữ Ngọc Quỳnh Bản Tân Lâm ONT+CLN 990,8 0   9,90 
14 372/2020/BĐĐC/VPĐK 78 Lữ Văn Hoà Bản Tân Lâm ONT+CLN 1256,2 0   22,50 
15 372/2020/BĐĐC/VPĐK 51 Lương Văn Huế Bản Tân Lâm ONT+CLN 1315,1 0   60,00 
16 372/2020/BĐĐC/VPĐK 46 Quang Văn Hồng Bản Tân Lâm ONT+CLN 1092,2 0   128,70 
17 372/2020/BĐĐC/VPĐK 50 Quang Văn Hợi Bản Tân Lâm ONT+CLN 1041,1 0   100,40 
18 372/2020/BĐĐC/VPĐK 49 Quang Văn Ninh Bản Tân Lâm ONT+CLN 958,3 1,9   339,70 
19 372/2020/BĐĐC/VPĐK 77 Vi Văn Hùng Bản Tân Lâm ONT+CLN 892,5 0   14,60 
20 372/2020/BĐĐC/VPĐK 21 UBND xã DTT 527,0 0   25,50 
21 372/2020/BĐĐC/VPĐK 30 UBND xã BCS 2124,6 3,3   72,30 
22 372/2020/BĐĐC/VPĐK 36 UBND xã SON 560,3 0   146,90 
23 372/2020/BĐĐC/VPĐK 37 UBND xã DTL 12,8 0   11,20 
24 372/2020/BĐĐC/VPĐK 40 UBND xã DVH 1213,6 0   201,50 
25 372/2020/BĐĐC/VPĐK 41 UBND xã DGT 12133,9 4,8   1.695,20 
26 372/2020/BĐĐC/VPĐK 45 UBND xã DGD 1714,7 1,1   215,80 
27 372/2020/BĐĐC/VPĐK 59 UBND xã LNK 316,5 0   43,00 
28 372/2020/BĐĐC/VPĐK 76 UBND xã DGT 16268,4 6,9   2.911,20 
29 372/2020/BĐĐC/VPĐK 122 UBND xã BCS 22873,2 0   158,40 
30 372/2020/BĐĐC/VPĐK 170 UBND xã BCS 1762,1 1,9   673,00 
31 372/2020/BĐĐC/VPĐK 199 UBND xã BHK 270,8 0   12,50 
32 372/2020/BĐĐC/VPĐK 204 UBND xã SON 202,8 0   9,60 
33 372/2020/BĐĐC/VPĐK 214 UBND xã LNK 3233,4 0   37,90 
34 372/2020/BĐĐC/VPĐK 216 UBND xã BCS 889,3 5,4   577,20 
35 372/2020/BĐĐC/VPĐK 271 UBND xã DGT 801,8 0   104,00 
36 372/2020/BĐĐC/VPĐK 284 UBND xã BCS 7473,1 3,5   75,90 
37 372/2020/BĐĐC/VPĐK UBND xã DGT 0   106,40 
38 372/2020/BĐĐC/VPĐK UBND xã SON 0   122,80 
39 373/2020/BĐĐC/VPĐK UBND xã DGT 0   2.249,10 
40 373/2020/BĐĐC/VPĐK 22 UBND xã DGT 5420,4 0,4   -   
41 373/2020/BĐĐC/VPĐK 5 UBND xã BCS 4461,2 7,6   1.216,10 
42 373/2020/BĐĐC/VPĐK 3 Lô Hồng Minh Bản Tân Lâm NHK 729,2 0   61,60 
43 373/2020/BĐĐC/VPĐK 13 Lô Hồng Minh Bản Tân Lâm NHK 11414,8 0   2,90 
44 373/2020/BĐĐC/VPĐK 20 Lô Xuân Tiến Bản Tân Lâm NHK 11247,9 0   71,80 
45 373/2020/BĐĐC/VPĐK 15 Vi Văn Ba Bản Tân Lâm NHK 4666,9 0   67,30 
46 373/2020/BĐĐC/VPĐK 25 Vi Văn Nghệ Bản Tân Lâm NHK 12294,0 0   1,90 
47 373/2020/BĐĐC/VPĐK 4 UBND xã DTL 1150,6 0   122,00 
48 373/2020/BĐĐC/VPĐK 14 UBND xã NHK 5054,4 3,8   835,90 
49 373/2020/BĐĐC/VPĐK 16 UBND xã CQP 38568,1 0   92,50 
50 373/2020/BĐĐC/VPĐK 25 UBND xã BCS 1075,4 7,9   666,50 
51 373/2020/BĐĐC/VPĐK 26 UBND xã DGT 6474,5 0   1.291,60 
52 373/2020/BĐĐC/VPĐK 27 UBND xã BCS 18507,5 0   31,10 
53 373/2020/BĐĐC/VPĐK 29 UBND xã BCS 1634,4 6,9   644,20 
54 373/2020/BĐĐC/VPĐK 30 UBND xã DGT 1999,4 2,9   -   

66,0   16.491,20 

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP THU HỒI ĐẤT
 Dự án Đầu tư xây dựng Đồn BP Ngọc Lâm  hạng mục Điện mạng ngoài tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày        tháng 7 năm 2022 của UBND huyện Thanh Chương)
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